QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CREATININ NƯỚC TIỂU
I. NGUYÊN LÝ
Creatinin là sản phẩm của quá trình thoái hóa creatin phosphate ở cơ.

Creatinin được đào thải chủ yếu qua thận.

Creatin nước  tiểu được định lượng theo phương pháp Jaffe (động học hai điểm). Phương trình phản ứng:

Creatinin  + acid pycric           Alkaline     phức hợp vàng cam

II.CHUẨN BỊ
1.   Cán bộ thực hiện: BS hoặc KTV được đào tạo chuyên ngành Hóa sinh.

2.   Phương tiện, hóa chất
-  Máy móc: hệ thống máy sinh hóa Olympus AU640, AU680

-  Thuốc thử: sẵn sàng sử dụng.

R1: NaOH, pH stabilizer… R2: Acid Pycric

Bảo quản ở 2- 8°C đến khi hết date, 8 tuần khi để trên máy phân tích

Các loại dung dịch hệ thống khác.

-  Chuẩn, nước muối sinh lý

-  Control: 2 mức

Vật tư tiêu hao: ống láy máu, kim tiêm, bông cồn, găng tay

3.   Người bệnh: được giải thích trước khi thực hiện xét nghiệm và được hướng dẫn lấy nước tiểu đúng kỹ thuật.

4.   Phiếu xét nghiệm: có đầy đủ thông tin về bệnh nhân bao gồm tên, tuổi, khoa phòng, chẩn đoán, tình trạng mẫu, tên BS chỉ định, các loại thuốc đã sử dụng (nếu có), thể tích nước tiểu 24h…

III. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1.    Lấy bệnh phẩm:
-  Nước tiểu: lấy bệnh phẩm 24h. Bảo quản nước tiểu ở 2- 8°C.

-  Để bệnh phẩm, chuẩn, control ở nhiệt độ phòng (20- 25°C) và lắc đều trước khi tiến hành xét nghiệm.

2.    Tiến hành kỹ thuật:
-  Máy móc, hóa chất đã được chuẩn trước khi thực hiện phân tích. Control nằm trong giới hạn cho phép tùy thuộc thuốc thử của từng lô hóa chất, control 2 mức: bình thường và bất thường. Đối chiếu với luật về nội kiểm chất lượng nếu đạt thì tiến hành phân tích mẫu.

-  Đưa bệnh phẩm vào phân tích theo protocol của máy. Khi có kết quả thì phân tích và đối chiếu với phiếu xét nghiệm và trả kết quả.

IV. NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ
1.Giá trị bình thường:
-  Creatinin/Nước tiểu:

+ Trẻ em: 1.2 - 5.9 mmol/24h

+ Nam: 9.0 - 21.0 mmol/24h

+ Nữ: 7.0 - 14.0 mmol/24h

2. Creatinin nước tiểu tăng trong:
-  Tiểu tháo ni tơ.

-  Cường giáp, bệnh của cơ...

-  Tiểu đường kèm dinh dưỡng kém.

-  Kinh nguyệt, có thai, sau đẻ.

3.    Creatinin nước tiểu giảm trong:
-  Suy thận.

